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ABSTRACT

Đại dịch Covid-19 đã đặt ra những thách thức đáng kể cho cộng đồng giáo dục trên toàn thế giới. Cụ thể, một thách thức rõ ràng nhất là yêu cầu khẩn cấp và đột xuất của các khóa học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục luôn theo phương thức học trực tiếp truyền thống. Dạy và học trực tuyến bao hàm lượng kiến ​​thức nội dung sư phạm nhất định, chủ yếu liên quan đến việc thiết kế và tổ chức để có trải nghiệm học tập tốt hơn và tạo ra môi trường học tập đặc biệt, với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số. Trong tình huống khẩn cấp mà đại dịch Covid-19 mang đến, các giáo viên gần như chỉ sau một đêm, được yêu cầu trở thành nhà thiết kế và gia sư, sử dụng các công cụ mà ít người có thể thành thạo. Bài viết sau đây trình bày thực trạng việc học trực tuyến hiện nay, bên cạnh đó là các khó khăn mà người dạy lẫn người học gặp phải trong suốt chương trình đào tạo. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập cho người dạy và người học, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bài báo cáo này tập trung vào một số đề xuất và kiến thức sư phạm mà giáo viên trực tuyến mới cần, để thiết kế các hoạt động học tập hiệu quả và phát triển trong không gian xa lạ này.
  The Covid-19 pandemic have brought about the significant challenges to the educational community around the world. Specifically, the most obvious challenge is the urgent and sudden need of online courses in educational institutions that have followed the traditional method of direct learning for a long time. Online teaching and learning cover a huge amount of teaching-method knowledge which mainly related to the design and organization of better learning experiences in order to create special learning environment. That learning environment is supported with the digital technology. In the case of emergency of the Covid-19 pandemic, most of the teachers were asked to become not only designers but also tutors who can use the complicated tools. The following article presents the current real state of affairs of online learning. Besides, the difficulties that both teachers and learners face up to during the training program are also mentioned. Then, a number of solutions that help to contribute and improve tge teaching and learning efficiency for teachers and learners are suggested, which teachers can apply to improve the quality of the school's training. This report focuses on some of the recommendations and pedagogical knowledge that new online teachers need to design effective learning activities and be successful in this unfamiliar
teaching space.
Key words: Giáo dục trực tuyến, Phương pháp dạy và học trực tuyến hiệu quả, người dạy, người học, sinh viên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


1. Giáo dục trực tuyến là gì?
Giáo dục trực tuyến là hình thức học tập mà người học không có mặt trực tiếp trong buổi học. (Tuy nhiên, hình thức này cũng có thể áp dụng cho giáo viên trong một số trường hợp). Giáo dục trực tuyến cho thấy rõ sự khác biệt với giáo dục truyền thống ở sự hiện diện thực tế của học sinh hoặc giáo viên. Nhìn chung, giáo dục trực tuyến mang đến sự tự do hơn cho cả người học và người dạy nhưng cũng yêu cầu mức độ kỷ luật cao hơn và ý thức lập kế hoạch để hoàn thành chương trình học tập.

2. Thực trạng:
Trong những năm gần đây, việc dạy và học trực tuyến đã thay đổi mô hình giáo dục khi trở thành phương pháp bổ sung cho các phương pháp truyền thống, cho phép mọi người học từ xa, theo thời gian được mặc định. Việc học trực tuyến đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để các nhà giáo dục mở rộng phạm vi tiếp cận của họ với người học, cung cấp cho người học một một nền giáo dục mà không cần phải bước chân vào lớp học. Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm trên, phương pháp học trực tuyến vẫn còn tồn tại những bất cập. Tại một thời điểm nào đó trong quá trình học tập, mỗi người học đều cần sự trợ giúp cá nhân mà chỉ sách bài tập và sách giáo khoa tương tác không thể cung cấp. Bên cạnh đó, việc giao tiếp không trực diện với giáo viên và bạn bè cũng có thể làm mất đi động lực mà bối cảnh lớp học mang lại cho người học.

· Khó khăn:

· Người dạy:
Một số giảng viên không quen với việc sự dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên, việc sử dụng các phần mềm học trực tuyến chưa thành thạo dẫn đến việc thực hiện chưa hiệu quả. Hơn nữa, đa phần giáo viên đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin khi truyền đạt bài giảng. Bên cạnh đó, việc quản lý lớp học cũng trở nên khó khăn cho người dạy.
· Người học:
Mặc dù sinh viên khá năng động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác các bài giảng của thầy cô giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của gia đình người học sẽ chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến. Bởi lẽ, không phải gia đình nào cũng trang bị được mạng, máy tính, điện thoại thông minh để cho con em mình học tập, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn về vấn đề kết nối mạng. Hơn nữa, do đặc thù của học trực tuyến nên việc quản lý nề nếp, ý thức học tập của người học không được tập trung nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của người học. Ngoài ra, trong quá trình học trực tuyến, học viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin cũng như bàn luận với bạn bè.

3. Giải pháp:
Các khóa học trực tuyến đã trở thành một cách cực kỳ phổ biến cho sinh viên cũng như giáo viên để nâng cao trình độ học vấn hoặc phát triển nghề nghiệp của họ. Việc giảng dạy một khóa học trực tuyến yêu cầu các phương pháp khác với lớp học truyền thống, vì vậy điều quan trọng là giáo viên phải thích ứng hoặc phát triển các kỹ năng của họ với môi trường học tập trực tuyến, để làm cho tài liệu học tập trở nên hiệu quả và hấp dẫn đối với người học. Sau đây là một số đề xuất góp phần hiệu quả cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến hiệu quả:

· Tạo động lực cho người học
Động lực là chìa khóa để học tập hiệu quả và có lẽ yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên động lực là mức độ phù hợp về nhận thức của khóa học. Vì vậy, điều quan trọng là phải thảo luận về phương pháp học tập ngay từ đầu. Giúp sinh viên của bạn hiểu cách để áp dụng học tập cho khóa học trực tuyến và thành quả, kiến thức mà sinh viên sẽ đạt được sau khóa học. Bên cạnh đó, giáo viên cần đưa ra hướng dẫn và giải thích rõ về chương trình học cho từng buổi học, kết quả học tập được phân bổ trong bao nhiêu phần và thời điểm cụ thể. Các yếu tố trên giúp tạo nên động lực tham gia các buổi học trực tuyến cho sinh viên.

· Giúp học sinh duy trì sự tập trung
Một nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của người học trong các lớp học trực tuyến là không duy trì được khả năng tập trung. Vì thế, để duy trì sự tập trung của người học, người dạy cần tạo ra chuỗi các nhiệm vụ trong thời gian giảng dạy. Đây là ví dụ cụ thể: Đối với mỗi tuần, hãy viết ra các nhiệm vụ mà người học phải hoàn thành. Hãy đảm bảo rằng giáo viên đưa ra hướng dẫn với trình tự rõ ràng, dễ hiểu. Nhắc nhở người học nhiều lần về các hoạt động, bài tập, bài đánh giá, và ngày đến hạn. Ngoài ra, giáo viên cần tổ chức các chuỗi hoạt động ngắn hơn (thăm dò ý kiến, phiếu thảo luận, câu hỏi). Người dạy cần thường xuyên đặt ra các câu hỏi để đảm bảo sinh viên luôn theo dõi bài học.

· Sử dụng đa phương tiện
Người dạy không nên phụ thuộc vào cách tiếp cận chỉ có văn bản để thiết kế các bài dạy trực tuyến. Trong quá trình thiết kế bài dạy, giáo viên nên sử dụng đầy đủ các hình ảnh, video và hình ảnh động có liên quan để trình bày bài học một cách dễ hiểu nhất. Các bài học được giảng dạy thông qua đa phương tiện rất dễ nắm bắt và người học có thể lưu giữ các khái niệm và ý tưởng trong một thời gian dài hơn.

· Hướng dẫn cụ thể
Khi giáo viên đề xuất phương tiện trực tuyến như video trình chiếu lâu hơn 15 phút, học sinh sẽ cảm thấy chán khi phải xem hết. Thay vào đó, hãy gợi ý những phần chính xác mà sinh viên cần (ví dụ: 13:35 đến 16:28) vì điều này thậm chí có thể khiến sinh viên tò mò hơn. Khi cung cấp nhiều hơn hai nguồn tài liệu, hãy đánh số thứ tự để người học dễ theo dõi. Việc đánh số đơn giản, dựa trên mức độ khó hoặc mức độ quan trọng của từng mục tài liệu có thể giúp ích rất nhiều cho người học.

· Trình bày bài giảng
Giáo viên cần đảm bảo kích thước chữ trong các trang powerpoint trên điện thoại thông minh trước khi sử dụng các bài giảng của mình để tất cả văn bản đều có thể đọc được trên màn hình nhỏ. Để đảm bảo tính rõ ràng trong bài giảng, giáo viên cần kiểm tra kỹ kích thước phông chữ, màu sắc, thiết kế mẫu và tỷ lệ màn hình.

· Ghi lại video bài giảng
Việc ghi lại bài giảng nên tùy thuộc vào người dạy. Người dạy có thể ghi lại video bài giảng để dùng lúc cần thiết như cho phép các sinh viên không đảm bảo theo dõi được toàn bộ bài dạy vì các lý do khách quan. Việc ghi lại bài giảng sẽ đảm bảo tính khả dụng không đồng bộ của bài giảng, hỗ trợ khả năng tiếp cận các bài giảng cho sinh viên.

· Giải quyết các vấn đề công bằng
Việc chuyển sang học trực tuyến đã tạo ra nhiều vấn đề đáng quan ngại về hoàn cảnh cũng như điều kiện học tập của sinh viên. Không phải tất cả sinh viên đều có khả năng tiếp cận công nghệ bình đẳng hoặc kết nối Internet tốc độ cao, đáng tin cậy hoặc không gian học tập không bị phân tâm. Do đó, giáo viên cần linh hoạt về cách sinh viên tham gia vào lớp học, chẳng hạn, cho phép sinh viên tham gia lớp học trễ hoặc tham gia lại bất cứ lúc nào trong thời gian buổi học diễn ra, tránh trường hợp kết nối mạng không ổn định. Tuy nhiên, mặt trái của sự tự do là yêu cầu về tính kỷ luật để các buổi học đạt hiệu quả tối đa. Người học cần tự tạo động lực để hoàn thành, nhất là trong những hệ thống không yêu cầu có mặt tại thời gian hoặc địa điểm cụ thể. Giáo viên cũng cần chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống bất ngờ và có thể “linh hoạt xử lý tình huống”. Cho phép sinh viên truy cập tài nguyên khóa học theo nhiều cách như cho phép họ tải xuống các bản trình bày PowerPoint hoặc xem video bất cứ lúc nào thuận tiện hoặc trả lời các câu hỏi bằng điện thoại di động, tạo cơ hội cho sinh viên kiếm thêm điểm trong học phần. Bên cạnh đó, giáo viên có thể linh động thay đổi các chiến lược kiểm tra năng lực để có đánh giá xác thực hơn.

· Áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để người học tham gia 
Người dạy cần chuẩn bị thời gian linh hoạt để đánh giá người học và lựa chọn các hoạt động ưu tiên nhằm thúc đẩy sự tham gia của tất cả người học. Ngoài ra, người dạy cần cung cấp thêm thời gian để hoàn thành các bài kiểm tra và đánh giá khác khi cần thiết.

· Tạo kết nối với người học 
Không phải vì lý do đứng sau màn hình mà người dạy có thể quên đi yếu tố con người. Khoảng cách vật lý không có nghĩa là xa cách xã hội. Yếu tố cảm xúc trong một lớp học là chìa khóa để thu hút sinh viên của bạn. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường trực tuyến.
Cả sinh viên và giáo viên đều cần sự tương tác để xây dựng lòng tin và tạo ra các cuộc thảo luận có ý nghĩa. Vì vậy, hãy bắt đầu tạo kết nối này ngay khi bắt đầu bài giảng của mình. Người dạy nên dành năm phút đầu tiên của buổi học để hỏi người học cảm thấy thế nào, kỳ vọng và mục tiêu học tập là gì, những khó khăn mà người học đang gặp phải là gì. Điều này sẽ làm cho người tham gia thoải mái hơn và muốn tương tác. Sử dụng các câu chuyện cá nhân và trải nghiệm trong suốt các bài học để tạo ra một môi trường học tập vui vẻ, an toàn và hiệu quả.

· Tạo khung cảnh lớp học giúp người cảm thấy được kết nối
Ngay cả khi đang giảng dạy trực tuyến, điều quan trọng là người dạy cần phải tạo ra một bối cảnh lớp học mà người học muốn tham gia. Trong các buổi học, giáo viên không chỉ luôn giảng bài mà còn cần tạo ra các tình huống, hoặc kể các câu chuyện vui để thực sự tạo ra một không gian lớp học vui vẻ, thoải mái, thúc đẩy tinh thần tích cực tham gia cho sinh viên.


Kết luận:

Tóm lại, đào tạo trực tuyến đều có ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm chủ yếu tập trung vào tính sẵn có, chi phí thấp và tính linh hoạt của toàn bộ quá trình. Trong khi khuyết điểm chủ yếu là thuộc về các yếu tố cá nhân chủ quan. Giáo dục trực tuyến chắc chắn không phải là giải pháp hoàn hảo và học tập trên lớp sẽ luôn giữ một vị trí quan trọng. Đồng thời, đào tạo từ xa vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác để tiếp cận được tất cả người học từ khắp mọi miền, kết nối giáo viên và người học theo những phương pháp mới. Từ độ linh hoạt cao hơn đến các hình thức học tập mới, có vẻ như trong tương lai, việc học sẽ trở nên đa dạng cả về thời gian và địa điểm như mong đợi. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục trực tiếp hay trực tuyến vẫn nằm ở bản thân người giáo viên giảng dạy. Do đó, giáo viên cần được bồi dưỡng các phương pháp giảng dạy cũng như kỹ thuật, công nghệ để áp dụng, thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện giảng dạy tại cơ sở giáo dục.
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